ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP CHỒI (4-5 TUỔI)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024)

	HÌNH THỨC
	
	
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	04/11/2024
	
	05/11/2024
	
	06/11/2024
	
	07/11/2024
	
	08/11/2024

	ĐÓN TRẺ
	
	Biểu lộ trạng thái cảm
	
	Giữ gìn và bảo vệ
	
	- Trẻ xem sách theo ý
	
	- Trẻ giúp cô lau kệ
	
	Quan tâm, thương

	
	
	xúc, tình cảm phù
	
	sách.
	
	thích.
	
	và sắp xếp lại đồ chơi
	
	yêu giúp đỡ bạn.

	
	
	hợp qua cử chỉ, giọng
	
	- Tập cho trẻ có thói
	
	
	
	
	trên kệ.
	
	- Trẻ biết thương yêu

	
	
	nói, trò chơi, hát, vận
	
	giữ gìn và bảo vệ
	
	
	
	
	
	
	
	bạn, biết chia sẻ khi

	
	
	động, vẽ, nặn, xếp
	
	sách khi xem.
	
	
	
	
	
	
	
	chơi chung với bạn.

	
	
	hình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cô cho trẻ chơi trò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	chơi vận động, trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	biết thể hiện tình cảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	phù hợp qua trò chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các

	
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục

	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học MTXQ:
	
	Giờ học âm nhạc: Bài
	
	Giờ học toán:
	
	Giờ học ngôn ngữ:
	
	Giờ học thể chất:


	
	
	Nhận biết tên, công
	
	hát Em có ba, em có
	
	Đếm đến 5.
	
	Kể lại chuyện Hai
	
	Trườn theo hướng

	
	
	việc của bố mẹ, người
	
	má.
	
	Gh 2:
	
	
	anh em.
	
	thẳng.

	
	
	thân trong gia đình.
	
	Gh 2:
	
	
	- Thực hiện tập toán
	
	Gh 2:
	
	Gh 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gh 2:
	
	- Thực hiện phiếu tạo
	
	trang 3.
	
	- Thực hiện tập chữ
	
	Giờ học toán:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học ngôn ngữ:
	
	hình trang 5.
	
	
	
	
	cái trang 6.
	
	Nhận biết chữ số 3

	
	
	Câu chuyện "Hai anh
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	em"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc học tập:
	1.Góc phân vai:
	1. Góc học tập:
	1.Góc văn học:
	1.Góc tạo hình:

	
	Có thói quen tự lấy và
	Nội dung cốt chuyện
	Có thói quen tự lấy và
	- Trẻ biết chọn sách
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn

	
	cất đồ chơi nhanh
	phong phú chứa đựng
	cất đồ chơi nhanh
	đọc, tập kể truyện
	và đất nặn và nặn

	
	nhẹn, gọn đẹp và
	các tình tiết sáng tạo
	nhẹn, gọn đẹp và
	thông qua hình ảnh
	theo ý thích.

	
	đúng nơi quy định.
	ngẫu hứng, những
	đúng nơi quy định.
	trong sách.
	- Cô quan sát, gợi ý,

	
	- Trẻ biết chơi một trò
	yếu tố tưởng tượng
	- Trẻ biết chơi một trò
	- Sau khi đọc xong
	hướng dẫn trẻ thực

	
	chơi mà mình thích
	nội dung cốt chuyện
	chơi mà mình thích
	biết cất lại ngay ngắn
	hiện.

	
	và đúng cách chơi.
	độc đáo đa dạng.
	và đúng cách chơi.
	trên kệ.
	- Trẻ sắp xếp gọn

	
	- Cô quan sát, chơi
	- Sắp xếp cách chơi
	- Cô quan sát, chơi
	2.Góc xây dựng:
	gàng ngăn nắp sau

	
	cùng trẻ.
	bán hàng trên tường.
	cùng trẻ.
	Mô hình hài hòa, cân
	khi chơi.

	
	- Khi chơi xong trẻ
	- Cửa hàng bán hoa:
	- Khi chơi xong trẻ
	đối bố cục, màu sắc,
	2.Góc âm nhạc:

	
	biết cất gọn đồ chơi
	+ Trẻ thào luận phân
	biết cất gọn đồ chơi
	kích thước, hình dạng
	Hát đúng giai điệu,

	
	đúng chỗ lúc lấy.
	vai chơi và tự xưng
	đúng chỗ lúc lấy.
	chi tiết.
	lời ca, hát rõ lời và

	
	- Cô hướng dẫn cách
	vai với bạn.
	- Cô hướng dẫn cách
	- Bé dùng các khối
	thể hiện sắc thái của

	
	chơi các trò:
	+ Trẻ chơi với tình
	chơi các trò:
	gỗ, bitit, hộp giấy, lon
	bài hát qua giọng hát,

	
	- Xếp theo quy luật.
	huống mà mình gặp.
	- Xếp theo quy luật.
	sữa xếp chồn lên
	nét mặt, điệu bộ.

	
	- Tìm nửa còn lại.
	- Cô vào vai chơi
	- Tìm nửa còn lại.
	nhau tạo các ngôi nhà
	- Trẻ vận động theo

	
	- Xếp que.
	cùng trẻ, gợi ý các
	- Xếp que.
	khác nhau.
	nhạc.

	
	2. Góc âm nhạc:
	tình huống chơi.
	2.Góc văn học:
	- Biết sử dụng các lõi
	- Khi trẻ chơi cô

	
	- Trẻ vận động theo
	2. Góc đọc sách:
	- Trẻ quan sát một số
	chỉ, ống lon để làm
	quan sát hướng dẫn

	
	nhạc.
	Xem và nghe đọc các
	hình ảnh nhân vật,
	cây.
	trẻ cách vỗ tay, nhún

	
	- Khi trẻ chơi cô quan
	loại sách khác nhau.
	cách sử dụng, gắn
	- Cô quan sát hướng
	nhảy theo nhạc

	
	sát hướng dẫn trẻ
	- Trẻ tự chọn sách
	hình lên nền để kể
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	- Khi chơi xong trẻ

	
	cách vỗ tay, nhún
	mình thích để xem.
	câu chuyện của mình.
	
	biết cất vào đúng nơi

	
	nhảy theo nhạc.
	- Cô quan sát, nhắc
	
	
	quy định.

	
	- Khi chơi xong biết
	nhở tư thế ngồi của
	
	
	

	
	cất vào đúng nơi quy
	trẻ (ngồi thẳng, để
	
	
	

	
	định.
	sách cách xa mắt,…)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- TCDG: Gắp sỏi..
	Quan sát: nhặt lá
	- Chơi cát: trò chơi
	Thực hiện đúng luật
	- Trẻ biết chọn sách

	TRỜI
	- Chơi tự do: Bé chơi
	vàng cho cây trong
	"tìm đồ vật, tạo hình
	chơi, phù hợp với
	và ngồi xem trật tự

	
	các trò chơi cô chuẩn
	sân trường.
	từ cát"
	mục tiêu
	khi ra sân chơi.
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	bị dưới sân.
	- TCDG: Gắp sỏi.
	- Chơi nước: trò chơi
	- Khi tham  gia trò
	- TCVĐ: Ném vòng

	
	
	- Chơi tự
	do:  chơi
	"thả thuyền, đong
	chơi, trẻ biết thực
	vào cổ chai.

	
	
	cầu tuột
	liên hoàn,
	nước"
	hiện đúng luật chơi,
	- Chơi tự do: chơi

	
	
	xích
	đu,
	nhảy dây,
	- Chơi tự do: chơi
	phù hợp với mục
	cầu tuột  liên hoàn,

	
	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
	cầu tuột liên hoàn,
	tiêu
	xích đu, nhảy dây,

	
	
	
	
	
	xích đu, nhảy dây,
	- TCDG: Đập tường.
	chơi cát, vẽ phấn.

	
	
	
	
	
	vẽ phấn,...
	
	

	
	
	
	
	
	
	- Chơi tự do: chơi cầu
	

	
	
	
	
	
	
	tuột  liên hoàn, xích
	

	
	
	
	
	
	
	đu, nhảy dây, chơi
	

	
	
	
	
	
	
	cát, vẽ phấn.
	

	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Trẻ biết tự xúc ăn
	Không cười đùa trong
	Không cười đùa
	- Biết cách trải nệm
	Vệ sinh răng miệng

	
	gọn gàng.
	khi ăn, uống.
	trong khi ăn, uống
	- Biết ngủ đúng vị trí
	- Tập cho trẻ thói

	
	- Trẻ biết nhặt cơm
	
	
	
	hoặc khi ăn các loại
	bạn trai, bạn gái: giữ
	quen đánh răng sau

	
	rơi bỏ vào dĩa.
	- Trẻ ăn hết suất, biết
	quả có hạt...
	trât tự khi ngủ.
	các bữa ăn.

	
	
	được ăn uống đầy đủ
	- Trẻ biết không cười
	
	- Tập trẻ đánh răng

	
	
	để cơ thể khỏe mạnh.
	đùa trong khi ăn,
	
	theo các bước.

	
	
	
	
	
	uống hoặc khi ăn các
	
	

	
	
	- Nhắc trẻ không nói
	loại quả có hạt...
	
	

	
	
	chuyện khi ăn.
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Trẻ chơi với đồ
	- Cho trẻ xem sách.
	- Trẻ chơi với đồ
	- Hát đúng giai điệu,
	- Trẻ chơi với đồ

	CHIỀU
	chơi lắp ráp.
	- Chơi tự do.
	chơi lắp ráp.
	lời ca và thể hiện sắc
	chơi lắp ráp.

	
	
	
	
	
	
	thái, tình cảm của
	

	
	
	
	
	
	
	bài hát.
	

	
	
	
	
	
	
	- Cô mở nhạc cho trẻ
	

	
	
	
	
	
	
	nghe, trẻ hát  và thể
	

	
	
	
	
	
	
	hiện  cảm  xúc  theo
	

	
	
	
	
	
	
	bài hát.
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TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024)

	HÌNH THỨC
	
	
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	11/11/2024
	
	12/11/2024
	
	13/11/2024
	
	14/11/2024
	
	15/11/2024

	ĐÓN TRẺ
	
	Biểu lộ trạng thái cảm
	
	Họ, tên công việc của
	
	- Trẻ tự cất giày dép
	
	Lắng nghe ý kiến của
	
	- Trẻ chơi tự do với

	
	
	xúc, tình cảm phù
	
	bố, mẹ, những người
	
	và cặp của mình vào
	
	người  khác.
	
	đồ chơi

	
	
	hợp qua cử chỉ,
	
	thân trong gia đình và
	
	đúng ngăn.
	
	- Tập cho trẻ có thói
	
	
	

	
	
	giọng nói; trò chơi;
	
	công việc của họ.
	
	
	
	
	quen lắng nghe ý kiến
	
	
	

	
	
	hát, vận động; vẽ,
	
	Một số nhu cầu của
	
	
	
	
	của người khác.
	
	
	

	
	
	nặn, xếp hình.
	
	gia đình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cô cho trẻ chơi trò
	
	- Trò chuyện cùng trẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	chơi vận động, trẻ
	
	về họ, tên công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	biết thể hiện tình cảm
	
	của bố, mẹ, những
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	phù hợp qua trò chơi
	
	người thân trong gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	đình và công việc của
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	họ. Một số nhu cầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	của gia đình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các

	
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục

	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	
	theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học MTXQ:
	
	Giờ học thể chất:
	
	Giờ học toán:
	
	Giờ học tạo hình:
	
	Giờ học ngôn ngữ:

	
	
	Sự khác nhau giữa
	
	Bò dích dắc qua 5
	
	So sánh số lượng 2
	
	Cắt dán thuyền buồm.
	
	Câu chuyện: Thỏ con

	
	
	ngày và đêm.
	
	điểm.
	
	nhóm đối tượng trong
	
	Gh 2:
	
	
	không vâng lời

	
	
	Gh 2:
	
	Gh 2:
	
	phạm vi 5.
	
	Giờ học âm nhạc: Bài
	
	Gh 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện tập chữ
	
	- Thực hiện tập tạo
	
	Gh 2:
	
	
	hát Cô giáo em
	
	Giờ học tạo hình:

	
	
	cái trang 7.
	
	hình trang 9.
	
	- Thực hiện tập toán
	
	
	
	
	
	Đặt tên cho sản

	
	
	
	
	
	
	
	
	trang 15.
	
	
	
	
	
	phẩm tạo hình.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	
	1.Góc học tập:
	
	1.Góc học tập:
	
	1. Góc phân vai:
	
	1. Góc phân vai:
	
	1. Góc tạo hình:

	
	
	Có thói quen tự lấy và
	
	Thực hiện đúng luật
	
	Biết chơi với tình
	
	Nội dung cốt chuyện
	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn

	
	
	cất đồ chơi nhanh
	
	chơi, phù hợp với
	
	huống tưởng tượng
	
	phong phú chứa
	
	và lấy đất nặn: nặn

	
	
	nhẹn, gọn đẹp và
	
	mục tiêu
	
	- Gia đình:
	
	đựng các tình tiết
	
	bông hoa.

	
	
	đúng nơi quy định.
	
	+ Trẻ tự chọn đồ chơi
	
	+ Trẻ biết chơi  với
	
	sáng tạo ngẫu hứng,
	
	- Cô quan sát, gợi ý

	
	
	- Trẻ biết chơi một
	
	mình thích và rủ bạn
	
	tình huống tưởng
	
	những yếu tố tưởng
	
	giúp trẻ thực hiện

	
	
	trò chơi nào đó mà
	
	cùng chơi.
	
	tượng.
	
	tượng nội dung cốt
	
	2. Góc xây dựng:
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	mình thích chơi theo
	+ Trẻ chơi đúng luật
	- Cô vào vai chơi
	chuyện độc đáo, đa
	Sáng tạo trong phối

	
	đúng cách chơi.
	chơi các trò
	cùng trẻ, gợi ý tình
	dạng.
	hợp các thao tác xếp

	
	- Cô hướng dẫn cho
	chơi cô đã hướng dẫn.
	huống chơi.
	- Sắp xếp cách chơi
	chồng và đặt cạnh để

	
	trẻ cách chơi.
	+ Côcùng chơi với
	2.Góc văn học :
	bán hàng trên tường.
	tạo ra MHXD hình

	
	- Cô quan sát, chơi
	trẻ, hướng dẫn trẻ
	- Trẻ biết chọn sách
	- Cửa hàng bán thức
	khối đặc hoặc có

	
	cùng trẻ.
	
	cách chơi các bài tập.
	đọc, sau khi đọc
	ăn:
	không gian rỗng để

	
	- Khi chơi chung trẻ
	+ Khuyến khích động
	xong trẻ biết cất lại
	+ Trẻ thảo luận phân
	"chứa đựng" chi tiết

	
	biết cất gọn, đúng
	viên trẻ tham gia các
	ngay ngắn trên kệ.
	vai chơi và tự xưng
	bên trong.

	
	chỗ lúc lấy.
	loại trò chơi.
	
	vai với bạn.
	- Trẻ dùng các khối

	
	- Xếp theo quy luật
	- Xếp theo quy luật
	
	+ Trẻ chơi với tình
	gỗ, bitít, hộp giấy,

	
	- Tìm nửa còn lại
	- Tìm nửa còn lại
	
	huống mà mình gặp
	lon sữa để tạo ra các

	
	- Xếp que.
	2. Góc xây  dựng:
	
	khi đi ăn với gia
	ngôi nhà khác nhau.

	
	2. Góc âm nhạc :
	Lắp ráp đồ chơi
	
	đình.
	- Trẻ biết đặt những

	
	- Trẻ vận động theo
	nhiều chi  tiết
	
	- Cô vào vai chơi
	khối lớn phía dưới,

	
	giai điệu của bài hát.
	- Trẻ biết kết  hợp
	
	cùng trẻ, gợi ý tình
	khối nhỏ phía trên để

	
	- Cô hướng dẫn cho
	xếp chồng nhiều
	
	huống chơi.
	giữ cho mô hình

	
	trẻ một số động tác và
	NVL để xây những
	
	2. Góc đọc sách :
	đứng vững.

	
	thực hiện cùng trẻ.
	ngôi nhà cao tầng,
	
	- Trẻ tự chọn sách
	- Cô quan sát,

	
	
	
	siêu thị, nhà hàng,
	
	mình thích để xem.
	hướng dẫn, chơi

	
	
	
	bệnh viện,.. .
	
	- Cô quan sát, nhắc
	cùng trẻ.

	
	
	
	- Chọn các lõi  chỉ,
	
	nhở tư thế ngồi của
	

	
	
	
	ống giấy, đĩa để làm
	
	trẻ ( ngồi thẳng, để
	

	
	
	
	hàng rào, đèn
	
	sách cách xa mắt,..).
	

	
	
	
	đường.
	
	
	

	
	
	
	- Tạo ra khu  phố bé
	
	
	

	
	
	
	ở.
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Khi tham gia trò
	- Cô hướng dẫn trẻ
	- Trẻ chơi cát, nước:
	Chờ đến lượt, hợp
	Làm quen với một

	TRỜI
	chơi, trẻ biết chờ
	cách di chuyển qua
	+ Chơi cát: in hình,
	tác.
	số kí hiệu thông

	
	đợi đến lượt của
	các ống chỉ theo
	xúc cát lên xe, xây
	- Khi tham gia trò
	thường trong cuộc

	
	mình, không chen
	đường dích dắc.
	lâu đài, ...
	chơi biết chờ đến
	sống: nhà vệ sinh

	
	lấn nhau.
	
	TCDG: Đi cầu đi
	+ Chơi nước: đong
	lượt của mình,
	(nam- nữ); lối thoát

	
	- TCDG: Đi cầu đi
	quán
	nước.
	không chen lấn
	hiểm, biển báo giao

	
	quán.
	
	Chơi tự do: chơi cầu
	- TCDG:  Đi cầu đi
	nhau.
	thông.

	
	- Chơi  tự do:  chơi
	tuột liên hoàn, xích
	quán.
	- TCDG: Đập tường.
	- Trẻ làm quen với

	
	cầu tuột
	liên hoàn,
	đu, nhảy dây, chơi
	- Chơi tự do: chơi
	
	một số kí hiệu thông

	
	xích đu,
	nhảy dây,
	cát, vẽ phấn,..chơi
	cầu tuột liên hoàn,
	- Chơi tự do: chơi cầu
	thường trong cuộc
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	chơi  cát, vẽ phấn,..
	cát, vẽ phấn.
	xích đu, nhảy dây,
	tuột liên hoàn, xích
	sống: nhà vệ sinh

	
	
	
	chơi cát, vẽ phấn.
	đu, nhảy dây, chơi
	(nam- nữ); lối thoát

	
	
	
	
	cát, vẽ phấn.
	hiểm, biển báo giao

	
	
	
	
	
	thông.

	
	
	
	
	
	TCVĐ: Chạy dích

	
	
	
	
	
	dắt qua lõi chỉ

	
	
	
	
	
	Chơi tự do: chơi cầu

	
	
	
	
	
	tuột liên hoàn, xích

	
	
	
	
	
	đu, nhảy dây, chơi

	
	
	
	
	
	cát, vẽ phấn.

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Trẻ biết tự xúc ăn
	- Trẻ ăn xong  biết
	- Trẻ biết tự rửa tay
	Không cười đùa
	- Trẻ biết tên của

	
	gọn gàng.
	bỏ chén muỗng đúng
	bằng xà bông trước
	trong khi ăn, uống
	các món ăn trong

	
	- Trẻ biết nhặt cơm
	nơi quy định
	khi ăn.
	-Trẻ ăn hết suất, biết
	ngày, biết được ích

	
	rơi bỏ vào dĩa.
	
	- Khi ăn trẻ biết vén
	được ăn uống đầy
	lợi của việc ăn đủ

	
	
	
	cơm nhẹ tay.
	đủ để cơ thể mạnh.
	chất sẽ giúp trẻ học

	
	
	
	
	- Nhắc trẻ không nói
	giỏi, mau lớn.

	
	
	
	
	chuyện khi ăn.
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Cô phát tập cho trẻ
	Hát đúng giai điệu,
	Hát đúng giai điệu,
	- Cho trẻ xem sách.
	- Trẻ luyện phát âm

	CHIỀU
	tô màu, trẻ đồ theo
	lời ca và thể hiện sắc
	lời ca, hát rõ lời và
	- Chơi tự do.
	qua các bài đồng

	
	các dấu chấm, sau
	thái, tình cảm của
	thể hiện sắc thái của
	
	dao, ca dao: dung

	
	đó chọn màu để tô
	bài hát.
	bài hát qua giọng
	
	dăng dung dẻ, nu na

	
	cho bức hình.
	- Cô mở nhạc cho
	hát, nét mặt, điệu bộ.
	
	nu nống, con công

	
	
	trẻ nghe, trẻ hát và
	- Nghe các bài hát :
	
	hay múa,..

	
	
	thể hiện cảm xúc
	ngày đầu tiên đi học,
	
	- Trẻ chơi tự do.

	
	
	theo bài hát.
	cô giáo em.
	
	

	
	TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024)
	

	
	
	
	
	
	

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	18/11/2024
	19/11/2024
	20/11/2024
	21/11/2024
	22/11/2024

	ĐÓN TRẺ
	Lắng nghe ý kiến của
	Chờ đến lượt, hợp tác
	Tổ chức lễ 20/11.
	- Trẻ biết giữ gìn đồ
	Lắp ghép hình.

	
	người khác.
	- Trẻ biết chờ đến
	
	chơi cẩn thận, không
	- Trẻ chơi lắp ghép

	
	- Cô kể cho trẻ nghe
	lượt khi lấy hoa tập
	
	quăng ném đồ chơi.
	hình. chơi trên kệ.

	
	câu chuyện trẻ biết
	thể dục, không chen
	
	
	

	
	lắng nghe ý kiến của
	lấn nhau.
	
	
	

	
	cô và bạn.
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	THỂ DỤC SÁNG
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các

	
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	
	
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục

	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	
	
	
	
	
	Gh 1:
	
	Gh 1:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học MTXQ:
	
	Giờ học thể chất:
	
	
	Giờ học âm nhạc:
	
	Giờ học ngôn ngữ:

	
	
	CHỦ ĐỀ: NGÀY LỄ
	
	Trèo qua ghế dài
	
	
	Vận động bài "Mẹ
	
	Câu chuyện: Gấu con

	
	
	20-11
	
	1,5m x 30cm
	
	
	
	yêu không nào"
	
	chia quà

	
	
	Gh 2:
	
	Gh 2:
	
	
	
	
	
	Gh 2:
	
	Gh 2:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giờ học tạo hình
	
	Giờ học toán:
	
	
	
	- Thực hiện tập toán
	
	Giờ học tạo hình:

	
	
	Làm thiệp : 20-11
	
	Sắp xếp theo qui tắc
	
	
	trang 20.
	
	- Rèn kỹ nặng: cắt,

	
	
	
	
	
	123123
	
	
	
	
	
	
	
	
	gấp dán hoa lá tập

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tạo hình trang 11

	CHƠI TRONG LỚP
	
	1. Góc tạo hình:
	
	1. Góc tạo hình:
	
	
	1. Góc phân vai:
	
	1.Góc học tập:

	
	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn
	
	- Trẻ tự chuẩn
	bị bàn
	
	
	Xưng vai khi chơi,
	
	Trẻ biết cách thức và

	
	
	và lấy đất ra nặn.
	
	và lấy đất nặn : nặn
	
	
	thể hiện hành động
	
	trình tự hành động

	
	
	-Trẻ sắp xếp đồ chơi
	
	bông hoa.
	
	
	
	
	phù hợp với vai chơi
	
	+ Trẻ tự chọn đồ chơi

	
	
	gọn gàng ngăn nắp
	
	-Trẻ sắp xếp đồ chơi
	
	
	vừa nhận.
	
	mình thích và rủ bạn

	
	
	sau khi chơi xong.
	
	gọn
	gàng ngăn nắp
	
	
	- Bác sĩ :
	
	cùng chơi.

	
	
	- Cô quan sát, gợi ý
	
	sau khi chơi  xong.
	
	
	+ Cô hướng dẫn cách
	
	+ Khi chơi trẻ biết

	
	
	giúp trẻ thực hiện
	
	- Cô quan  sát,gợi ý
	
	
	chơi: cách lấy và
	
	cách thức và trình tự

	
	
	2. Góc âm nhạc:
	
	giúp
	
	trẻ thực hiện
	
	
	trình bày đồ chơi phù
	
	hành động chơi.

	
	
	- Trẻ vận động theo
	
	2. Góc xây dựng:
	
	
	hợp nội dung chơi.
	
	+ Khuyến khích động

	
	
	nhạc
	
	Sáng tạo
	trong phối
	
	
	+ Trẻ biết xưng vai
	
	viên trẻ tham gia các

	
	
	- Khi trẻ chơi cô
	
	hợp
	các
	thao
	tác
	
	
	khi chơi.
	
	loại trò chơi.

	
	
	quan sát hướng dẫn
	
	xếp
	chồng
	và đặt
	
	
	- Cô vào vai chơi
	
	+ Khuyến khích động

	
	
	trẻ cách vỗ tay, nhún
	
	cạnh để
	tạo
	ra
	
	
	cùng trẻ, gợi ý tình
	
	viên trẻ tham gia các

	
	
	nhảy theo nhạc
	
	MHXD
	hình khối
	
	
	huống chơi.
	
	loại trò chơi.

	
	
	- Khi chơi xong trẻ
	
	đặc hoặc có không
	
	
	2.Góc văn học:
	
	2. Góc xây dựng:

	
	
	biết cất vào đúng nơi
	
	gian rỗng để
	"chứa
	
	
	- Trẻ quan sát một số
	
	Lựa chọn đồ chơi

	
	
	quy định.
	
	đựng"  chi tiết
	bên
	
	
	hình ảnh nhân vật,
	
	vật liệu xây dựng

	
	
	
	
	
	trong
	
	
	
	
	
	cách sử  dụng, gắn
	
	phù hợp ý tưởng về

	
	
	
	
	
	- Dùng các khối gỗ,
	
	
	hình lên nền để kể
	
	mô hình

	
	
	
	
	
	bitít,
	
	lon sữa
	để tạo
	
	
	câu truyện của mình.
	
	- Trẻ biết kết hợp

	
	
	
	
	
	ra các ngôi
	nhà
	
	
	
	
	
	nhiều NVL xếp

	
	
	
	
	
	khác nhau.
	
	
	
	
	
	
	
	chồng lên nhau để

	
	
	
	
	
	- Trẻ biết đặt những
	
	
	
	
	
	xây những ngôi nhà
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	khối lớn phía dưới,
	
	
	cao tầng, siêu thị,

	
	
	
	khối nhỏ phía trên để
	
	
	nhà hàng, bệnh viện,.

	
	
	
	giữ cho mô hình
	
	
	- Trẻ biết chọn vật

	
	
	
	đứng vững.
	
	
	liệu phù hợp với ý

	
	
	
	- Cô quan sát, hướng
	
	
	tưởng xây dựng (xây

	
	
	
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	
	
	nhà trẻ chọn khối gỗ

	
	
	
	- Khi chơi xong trẻ
	
	
	để xây)
	

	
	
	
	biết  cất vào đúng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	nơi quy định.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	Quan sát: Công  việc
	- Cô hướng dẫn trẻ
	
	Quan sát: bảng thực
	Quan sát :
	

	TRỜI
	của cô giáo
	cách di chuyển qua
	
	đơn trong sân trường
	Thích chăm
	sóc  cây

	
	- Quan sát và trò
	các ống chỉ theo
	
	- Trò chuyện về
	cối.
	

	
	chuyện :
	đường dích dắc.
	
	những món ăn trong
	- Cô hướng
	dẫn trẻ

	
	+ Con thấy cô hay
	TCDG: Đi cầu đi
	
	ngày.
	cách tưới nước và

	
	làm những công
	quán.
	
	+ Ích lợi của việc ăn
	chăm sóc vườn cây

	
	việc gì?
	Chơi tự do: chơi cầu
	
	uống đấy đủ
	của khối. Trẻ phân

	
	+ Có vất vả không?
	tuột liên hoàn, xích
	
	TCDG: Đập tường
	công nhiệm vụ :

	
	- Tình cảm của trẻ
	đu, nhảy dây, chơi
	
	Chơi tự do: chơi cầu
	tưới cây, nhặt lá

	
	đối với cô
	cát, vẽ phấn,..
	
	tuột liên hoàn, xích
	vàng, nhổ  cỏ,..

	
	TCVĐ:  Ném vòng
	
	
	đu, nhảy dây, chơi
	TCDG: Kéo co

	
	vào cổ chai.
	
	
	cát, vẽ phấn,..
	Chơi tự do: chơi cầu

	
	Chơi tự  do: chơi
	
	
	
	tuột liên hoàn, xích

	
	cầu tuột liên hoàn,
	
	
	
	đu, nhảy dây, chơi

	
	xích
	đu,  nhảy dây,
	
	
	
	cát, vẽ phấn,..

	
	chơi
	cát, vẽ phấn,..
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Tập cho trẻ thói
	- Trẻ biết ngủ đúng
	
	- Biết giúp cô chuẩn
	Không ăn thức ăn có

	
	quen rửa tay trước
	vị  trí bạn trai, bạn
	
	bị và sắp xếp bàn ăn.
	mùi ôi; không ăn lá,

	
	khi ăn và sau khi đi
	gái, giữ trật tự khi
	
	- Biết cách đi vào
	quả lạ... không uống

	
	vệ  sinh với xà bông.
	ngủ.
	
	bàn ăn.
	rượu, bia, cà phê;

	
	
	
	
	
	
	không tự ý uống

	
	
	
	
	
	
	thuốc khi không

	
	
	
	
	
	
	được phép của người

	
	
	
	
	
	
	lớn.
	

	
	
	
	
	
	
	* Vào giờ ăn:

	
	
	
	
	
	
	- Cô giới thiệu thực
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	đơn món ăn

	
	
	
	
	
	- Cô trò chuyện vơi

	
	
	
	
	
	trẻ la không ăn thức

	
	
	
	
	
	ăn có mùi ôi; không

	
	
	
	
	
	ăn lá, quả lạ... không

	
	
	
	
	
	uống rượu,  bia, cà

	
	
	
	
	
	phê; không tự ý

	
	
	
	
	
	uống thuốc khi

	
	
	
	
	
	không được phép

	
	
	
	
	
	của người lớn.

	HOẠT ĐỘNG
	Biết chơi một số trò
	- Trẻ trò chuyện về
	
	Hát đúng giai điệu,
	- Trẻ chơi tự do ở

	CHIỀU
	chơi dân gian, nghe
	tình cảm của mình
	
	lời ca và thể hiện sắc
	các góc.

	
	bài hát dân  ca, đọc
	đối với cô giáo đang
	
	thái, tình cảm của
	

	
	đồng dao, thích
	dạy trẻ.
	
	bài  hát.
	

	
	tham dự lễ hội - sự
	- Tập văn nghệ.
	
	- Cô mở nhạc cho
	

	
	kiện: tết, trung thu,
	
	
	trẻ nghe, trẻ hát và
	

	
	ngày nhà giáo Việt
	
	
	thể hiện cảm xúc
	

	
	Nam 20/11.
	
	
	theo bài hát.
	

	
	- Trẻ tập văn nghệ
	
	
	
	

	
	chào mừng ngày 20-
	
	
	
	

	
	11.
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TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	25/11/2024
	26/11/2024
	27/11/2024
	28/11/2024
	29/11/2024

	ĐÓN TRẺ
	- Trẻ biết giữ gìn đồ
	- Trẻ chơi tự do.
	- Trẻ chơi với đồ
	Họ, tên công việc của
	- Trẻ tự chọn đồ chơi

	
	chơi cẩn thận, không
	
	chơi lắp ráp.
	bố, mẹ, những người
	mình thích để chơi

	
	quăng ném đồ chơi.
	
	
	thân trong gia đình
	

	
	
	
	
	và công việc của họ.
	

	
	
	
	
	Một số nhu cầu của
	

	
	
	
	
	gia đình.
	

	
	
	
	
	- Trẻ chia sẻ về họ,
	

	
	
	
	
	tên công việc của
	

	
	
	
	
	bố, mẹ, những
	

	
	
	
	
	người thân trong gia
	

	
	
	
	
	đình và công việc
	

	
	
	
	
	của họ. Một số nhu
	

	
	
	
	
	cầu của gia đình.
	

	
	
	
	
	- Cùng xem ảnh gia
	

	
	
	
	
	đình  với các bạn.
	

	THỂ DỤC SÁNG
	- Trẻ thực hiện các
	Múa dân vũ rửa tay
	- Trẻ thực hiện các
	Múa dân vũ rửa tay -
	- Trẻ thực hiện các

	
	động tác thể dục theo
	baby shark.
	động tác thể dục theo
	baby shark.
	động tác thể dục

	
	nhạc.
	
	nhạc.
	
	theo  nhạc.

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	Gh 1:
	Gh 1:
	Gh 1:
	Gh 1:

	
	Giờ học khám phá
	Giờ học TCXH:
	Giờ học toán :
	Giờ học thể chất:
	Giờ học âm nhạc:

	
	Trứng chìm, trứng nổi
	Nhận biết một số
	So sánh sự khác nhau
	Bật tách chân, khép
	Nghe và nhận ra

	
	Gh 2:
	trạng thái cảm xúc
	và giống nhau của
	chân qua 5 ô.
	nhạc dân ca Bắc Bộ

	
	- Thực hiện tập tô
	(sợ hãi, ngạc nhiên)
	các hình hình học:
	Gh 2:
	Gh 2:

	
	màu các nét cơ bản
	Gh 2:
	tròn và tam giác,
	Giờ học tạo hình:
	Giờ học ngôn ngữ:

	
	hình trang 6.
	- Thực hiện tập tô
	vuông và chữ nhật.
	- Tạo hình: Những
	Làm quen một số kí

	
	
	màu các nét cơ bản
	Gh 2:
	chú gà từ bao tay ny
	hiệu thông thường

	
	
	hình trang 9.
	- Thực hiện tập toán
	lông.
	trong cuộc sống.

	
	
	
	trang 20.
	
	

	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc tạo hình:
	1.Góc học tập:
	1. Góc phân vai:

	
	Biết chơi nhiều vai
	Hứng thú khi được
	- Trẻ tự chuẩn  bị
	Thực hiện đúng luật
	Biết chơi nhiều vai

	
	khác nhau
	chơi chung với nhau
	bàn và lấy đất nặn :
	chơi, phù hợp với
	khác nhau
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	- Bác sĩ:
	- Gia đình:
	nặn quả tròn…
	mục tiêu.
	- Bác sĩ

	
	+ Cô hướng dẫn cách
	+ Trẻ biết rủ bạn vào
	- Cô quan sát,gợi ý
	+ Trẻ tự chọn đồ
	+ Cô hướng dẫn

	
	chơi: cách lấy và
	chơi cùng mình.
	giúp trẻ thực hiện
	chơi mình thích và rủ
	cách chơi: cách lấy

	
	trình bày đồ chơi phù
	+ Trẻ biết chơi với
	2. Góc xây dựng:
	bạn cùng chơi.
	và trình bày đồ chơi

	
	hợp nội dung chơi.
	tình huống tưởng
	Không tranh giành
	+ Trẻ chơi đúng luật
	phù hợp nội dung

	
	+ Trẻ biết chơi nhiều
	tượng.
	đồ chơi và phá công
	chơi các trò chơi cô
	chơi.

	
	vai khác nhau
	- Cô vào vai chơi
	trình của bạn
	đã hướng dẫn.
	+ Trẻ biết phối hợp

	
	- Cô vào vai chơi
	cùng trẻ, gợi ý tình
	- Trẻ dùng các khối
	+ Cô cùng chơi với
	chơi cùng với bạn

	
	cùng trẻ, gợi ý tình
	huống chơi.
	gỗ, bitít, hộp giấy,
	trẻ, hướng dẫn trẻ
	- Cô vào vai chơi

	
	huống chơi.
	2.Góc văn học :
	lon sữa để xếp
	cách chơi các bài tập.
	cùng trẻ, gợi ý tình

	
	2. Góc xây dựng:
	- Trẻ biết chọn rối
	những công trình
	+ Khuyến khích động
	huống chơi.

	
	Mô hình hài hòa cân
	và kể  chuyện theo
	đơn giản: đường đi,
	viên trẻ tham gia các
	2.Góc văn  học:

	
	đối bố cục, màu sắc,
	ngôn ngữ của trẻ.
	hàng rào, nhà một
	loại trò chơi.
	- Trẻ quan sát một số

	
	kích thước hình dạng
	
	tầng, nhà nhiều tầng.
	- Xếp theo quy luật
	hình ảnh nhân vật,

	
	của chi tiết.
	
	- Không tranh giành
	- Tìm nửa còn lại
	cách sử  dụng, gắn

	
	- Bé dùng các khối
	
	đồ chơi và phá công
	2. Góc xây dựng:
	hình lên nền để kể

	
	gỗ, bitít, hộp giấy,
	
	trình của bạn.
	Lắp ráp đồ chơi
	câu truyện của

	
	lon sữa xếp chồng lên
	
	
	nhiều chi tiết
	mình.

	
	nhau để tạo ra các
	
	
	- Trẻ biết kết hợp xếp
	

	
	ngôi nhà khác nhau.
	
	
	chồng nhiều NVL để
	

	
	- Bé sử dụng các lõi
	
	
	xây những ngôi nhà
	

	
	chỉ, ống lon để làm
	
	
	cao tầng, siêu thị, nhà
	

	
	cây. Bé xây nhà, công
	
	
	hàng, bệnh  viện,.. .
	

	
	viên, sở thú,...
	
	
	- Chọn các lõi chỉ,
	

	
	- Cô quan sát, hướng
	
	
	ống giấy, đĩa để làm
	

	
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	
	
	hàng rào, đèn đường.
	

	
	
	
	
	-Tạo ra khu phố bé ở.
	

	CHƠI NGOÀI
	Quan sát: các bạn
	- Trò chuyện về các
	- Trẻ chơi ở góc chơi
	Quan sát: cây cối
	- TCDG: Đi cầu đi

	TRỜI
	chơi.
	loại hoa trong
	cát, nước
	trong sân trường
	quán.

	
	- Khi tham gia trò
	trường.
	- Góc chơi nước: câu
	- Trò chuyện :
	Chơi tự do: chơi cầu

	
	chơi, trẻ biết chờ đợi
	+ Cây hoa có đặc
	cá, đong nước.
	+ Đây là hoa gì?
	tuột liên hoàn, xích

	
	đến lượt của mình,
	điểm gì?
	- Trẻ chơi tự do với
	+ Muốn cho hoa nở
	đu, nhảy dây, chơi

	
	không chen lấn, xô
	+ Giáo dục trẻ
	các đồ chơi dưới sân.
	mình phải làm gì?
	cát, vẽ phấn,..

	
	đẩy nhau.
	không bẻ cành, bứt
	
	TCVĐ: Chạy dích
	

	
	TCDG:  Kéo co
	hoa.
	
	dắt qua lõi chỉ
	

	
	Chơi  tự  do: chơi
	TCVĐ: Chơi
	
	Chơi tự  do: chơi cầu
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	cầu tuột liên hoàn,
	bowling.
	
	
	tuột liên hoàn, xích
	

	
	xích đu, nhảy dây,
	Chơi tự  do: chơi
	
	
	đu, nhảy dây, chơi
	

	
	chơi cát, vẽ phấn,..
	cầu tuột liên hoàn,
	
	
	cát, vẽ phấn,.
	

	
	
	nhảy dây,  chơi cát,
	
	
	
	

	
	
	vẽ phấn,..
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Biết ngủ đúng vị
	- Trẻ biết tự rửa tay
	- Trẻ biết ngủ đúng
	
	- Trẻ ăn xong biết bỏ
	Tự cầm bát, thìa xúc

	
	trí bạn trai, bạn gái;
	bằng xà bông trước
	vị trí bạn trai, bạn
	
	chén muỗng đúng
	ăn gọn gàng, không

	
	giữ trật tự khi ngu.
	khi ăn.
	gái, giữ trật tự khi
	
	nơi quy định.
	rơi vãi, đổ thức ăn.

	
	
	- Khi ăn trẻ biết vén
	ngủ.
	
	
	- Trẻ biết tự cầm bát,

	
	
	cơm nhẹ tay.
	
	
	
	thìa xúc ăn gọn

	
	
	
	
	
	
	gàng, không rơi vãi,

	
	
	
	
	
	
	đổ thức ăn.

	HOẠT ĐỘNG
	“Đọc” truyện qua
	- Trẻ vẽ tự do: vườn
	- Trẻ đọc đồng dao
	
	Hát đúng giai điệu,
	- Cô phát tranh cho

	CHIỀU
	các tranh vẽ
	cây nhà bé.
	và các bài thơ đã
	
	lời ca và thể hiện sắc
	trẻ tô màu, trẻ tự

	
	- Trẻ tự chọn sách
	
	học.
	
	thái, tình cảm của
	chọn màu để tô.

	
	mà trẻ thích để xem.
	
	
	
	bài hát.
	

	
	
	
	
	
	- Cô mở nhạc cho
	

	
	
	
	
	
	trẻ nghe, trẻ hát và
	

	
	
	
	
	
	thể hiện cảm xúc
	

	
	
	
	
	
	theo bài hát.
	


